Ma Trận đề kiểm tra giữa học kỳ II – Môn Toán 6 

  Năm học : 2020-2021

	Cấp độ

Chủ đề  
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số nguyên

(9 tiết)


	+Ước số nguyên.

+SS số nguyên.


	
	+GTTĐ số nguyên (tính, tìm x )

+Dấu của tích có số lẻ hoặc số chẵn thừa số âm.


	+ Tìm x (đơn giản)
	
	
	
	

	Số câu: 6

Số điểm 1,75 

Tỉ lệ   17,5%
	2

0,5
	
	3

0.75đ
	1

0.5  đ
	
	
	
	

	Phân số 

(15 tiết)  
	+Nhận biết số đối của phân số 

+Nhận biết thứ tự ba phân số âm

+Nhận biết kết quả rút gọn dạng phân số tối giản.

+Tìm x trong 2 phân số bằng nhau.


	
	+Tìm x trong bài toán cộng trừ phân số.
	+Tính đơn giản nhiều nhất 2 phép tính  trong 1 câu (2 câu , 1,0 đ)

+Tìm x dạng  phân số  1câu (0,75đ)

+Rút gọn phân số dạng tích ( 1 câu 0,75đ)
	
	+Áp dụng vào bài toán có lời văn bằng cách dùng cộng ,trừ phân số  
	
	+Tìm  n nguyên.

	Số câu : 11 

Số điểm : 5,75

Tỉ lệ : 57,5%
	4

1,0đ
	
	1

0.25đ
	4

2,5đ
	
	1

1đ
	
	1

1đ

	Hình học 

(8 tiết)
	+Nhận biết tia nằm giữa 2 tia

+Hiểu được hai góc kề bù
	
	
	+Tính số đo góc 
	
	+Vẽ thêm tia đối, tính góc
	
	

	Số câu: 4

Số điểm : 2,5

Tỉ lệ: 25,0%
	2

0,5đ
	
	
	1

1đ
	
	1

1đ
	
	

	TS câu : 21

Tổng s.điểm:10

Tỉ lệ : 100%
	8

2đ
	10

5đ
	2

2đ
	1

1đ


Đê                      ÔN TẬP GIỮA KỲ II- TOÁN 6- NĂM HỌC 2020-2021

A/TRẮC NGHIỆM (3đ) Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi kết quả chọn trên tờ bài làm 

	Câu 1: Tập hợp  ước nguyên của (3 là 

A. {1;3;-3;-1 }.                                B.{ (1;(3}.


C. {0; 1; (3}.                                D. {1; 3; 0; (3}
	Câu 7: Kết  quả của 
[image: image1.wmf]12

-

 là 

A.12        B. -2       C.-12     D.1


	Câu 2:So sánh nào sau đây là đúng 

A. -15 < -16

            B. -12< -2



C. 20 < -40 
                          D. 0<-1
	Câu 8: Khẳng định nào đúng?

A.(-2).(-2929).(-1221) > 0 .   B. (-5)100  < 0 

C. (-7)14 > 0                            D. (-2121).(-2019) < 0 

	Câu 3: Số đối của phân số 
[image: image2.wmf]3

4

-

-

 là :

A.
[image: image3.wmf]3

4

           B. 
[image: image4.wmf]3
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       C. 
[image: image5.wmf]4
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          D. 
[image: image6.wmf]4

3


	Câu 9: Cho   x + 
[image: image7.wmf]2

3

 = 
[image: image8.wmf]-
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.Gía trị của x là 


[image: image9.wmf]7
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                    B. 
[image: image10.wmf]1
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          C.
[image: image11.wmf]3
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          D.
[image: image12.wmf]5
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	 Câu 4: Khẳng định nào đúng?
A.
[image: image13.wmf]--

<<
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                           B. 
[image: image14.wmf]--
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C.
[image: image15.wmf]--
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                           D. 
[image: image16.wmf]---
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777


	Câu 10: Biết :
[image: image17.wmf]<<

2x4

 thì x bằng 

A. {3,4}. 
 B. {4;-3}       C. {-3;3}.      D. {(4; 4}

	Câu 5: Rút gọn phân số 
[image: image18.wmf]-

12

30

 đến tối giản có kết quả :
A. 
[image: image19.wmf]-

4

6

. 
           B. 
[image: image20.wmf]2

3


.     C. 
[image: image21.wmf]-

2
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.
           D. 
[image: image22.wmf]-

2
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	Câu 11:Nếu 
[image: image23.wmf]·

·

·

+=

xOyyOzxOy

 khẳng định nào sâu đây đúng?  

A. Tia Oz nằm giữa  hai tia Ox và Oy.               

B.  Tia Oy nằm giữa  hai tia Oz và Ox.        
C. 
[image: image24.wmf]·

·

xOyyOz

>

.
        
D. Tia Ox  nằm giữa  hai tia Oz và Oy.    


	Câu 6:  Nếu 
[image: image25.wmf]4
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x
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 thì x bằng  

A. 1. 
           B. -1. 
    C. 2. 
      D. -2.


	Câu 12:

Tổng số đo hai góc phụ nhau bằng bao nhiêu ? 

A. 2000.          B. 1000        C. 1800 .         D.  900 .


B.TỰ LUẬN : (7đ)
Bài 1: (1,0đ) Tính:   a/ 
[image: image26.wmf]-
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.                                                b/
[image: image27.wmf]34
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Bài 2: ( 0,75đ)    Rút gọn :     
[image: image28.wmf]30.36

48.15
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Bài 3: (1,25 đ) Tìm x  a/ 
[image: image29.wmf]21
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                         b/
[image: image30.wmf]23
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Bài 4: (1 đ).Đoạn đường AB gồm đoạn lên dốc và đoạn xuống dốc. Đoạn lên dốc dài 
[image: image31.wmf]10

3

km, đoạn xuống dốc dài 
[image: image32.wmf]23

5

km.     

a) Tính độ dài đoạn đường AB.      

 b)Hỏi đoạn xuống dốc dài hơn đoạn lên dốc bao nhiêu mét?

Bài 5: (2đ) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa vẽ hai tia Ob và Oc sao cho 
[image: image33.wmf]·

=

0

aOb100

; 
[image: image34.wmf]·
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aOc80


a./ Tính

[image: image35.wmf]·

bOc?



 b./ Vẽ Ox   là tia đối của tia Oa .Tính 
[image: image36.wmf]·

xOc?


Bài 6:  (1đ)   Tìm tất cả số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên 
[image: image37.wmf]-
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ĐÁP ÁN 

A. TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu đúng được được 0,25đ
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	D


B. TỰ LUẬN 

	Bài 
	   Đáp án 
	Điểm 

	1/a
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	1/b
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	3/a
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	3/b
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	4/a
	Độ dài đoạn đường AB là:


[image: image43.wmf]1023119
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	0,25đ

0,25đ

	4/b
	Số km  đoạn xuống dốc hơn đoạn lên dốc là

[image: image44.wmf]231019
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0,25đ

	5/a
	[image: image45.emf]x
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-Vẽ hình tương đối đúng

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa có   
[image: image46.wmf]·
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<   
[image: image47.wmf]·
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 nên tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob

Do đó: 
[image: image48.wmf]·
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	5/b
	Vì tia Ox và tia Oa đối nhau nên 
[image: image49.wmf]·

aOc

  và 
[image: image50.wmf]·
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 kề bù

Suy ra 
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	6
	
[image: image52.wmf]-
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 có giá trị nguyên khi (n-2) 
[image: image53.wmf]M

(n+1)

Hay [n+1-1-2]  
[image: image54.wmf]M

 (n+1)

         [(n+1) - 3 ] 
[image: image55.wmf]M

  (n+1)

Vì (n+1)  
[image: image56.wmf]M

   (n+1)  
[image: image57.wmf]Þ

 -3  
[image: image58.wmf]M

 (n+1)


[image: image59.wmf]Þ

 n+1 
[image: image60.wmf]Î

Ư(-3)

Hay n+1 
[image: image61.wmf]Î

{3;-3;1;-1}

Vậy n 
[image: image62.wmf]Î

{2;-4;0;-2}
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                                                   Mọi cách giải khác đều đạt điểm tối đa

ĐỀ 2
A. TRẮC NGHIỆM (3đ) Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi kết quả chọn trên tờ bài làm 

	Câu 1: Tập hợp  ước nguyên của (2 là 

A. {1;2 }.                                B.{ (1;(2}.


C. {0; 1; 2; (1; (2}.               D. {1; 2; (1; (2}


	Câu 7: Kết  quả của 
[image: image63.wmf]2

 là 

A.2        B. -2       C.0     D.1


	Câu 2:So sánh nào sau đây là đúng 

A. -15 < -16

            B. -23> -40



C. 20 < -20 
                          D. 0<-17


	Câu 8: Tích (-2).(-4).(-6)....(-50) là một số 

A. Nguyên âm            B. Nguyên dương        C. Số 0



	Câu 3: Số đối của phân số 
[image: image64.wmf]3
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 là :

A.
[image: image65.wmf]3

4

           B. 
[image: image66.wmf]3
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       C. 
[image: image67.wmf]4
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          D. 
[image: image68.wmf]4

3


	Câu 9: Cho   x + 
[image: image69.wmf]2

3

 = 
[image: image70.wmf]1

2

.Gía trị của x là 


[image: image71.wmf]1
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3
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                    B. 
[image: image72.wmf]1
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          C.
[image: image73.wmf]3
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          D.
[image: image74.wmf]5
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	Câu 4: Thứ tự từ bé đến lớn của ba phân số
[image: image75.wmf]-
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;
[image: image76.wmf]-
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[image: image77.wmf]-
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  là 

A. 
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[image: image79.wmf]-
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;
[image: image80.wmf]-
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                          B. 
[image: image81.wmf]---
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C. 
[image: image82.wmf]---
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                           D. 
[image: image83.wmf]---
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	Câu 10: Biết :
[image: image84.wmf]<<

3x6

 thì x bằng 

A. {4} 
   B. {4;5}       C. {3;4;5;6}      D. {(4; (5; 4; 5}

	Câu 5: Rút gọn phân số 
[image: image85.wmf]-

8

12

 đến tối giản là 

A. 
[image: image86.wmf]-
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           B. 
[image: image87.wmf]2
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.     C. 
[image: image88.wmf]-
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           D. 
[image: image89.wmf]4
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	Câu 11:Nếu 
[image: image90.wmf]·
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 thì tia nằm giữa hai tia còn lại là 

A. Tia Oz     B. Tia xO      C. Tia Oy
        D. Tia Ox



	Câu 6:  Nếu 
[image: image91.wmf]2
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 thì x bằng  

A. 1. 
           B. -1. 
    C. 2. 
      D. -2.


	Câu 12:

Tổng số đo hai góc kề bù bằng bao nhiêu ? 

A. 2000.          B. 1000        C. 1800 .         D.  900 .


B.TỰ LUẬN : (7đ)
Bài 1: (1,0đ) Tính 

               a/ 
[image: image92.wmf]-
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[image: image93.wmf]32
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Bài 2: ( 0,75đ)    Rút gọn 


[image: image94.wmf]20.36
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Bài 3: (1,25 đ) Tìm x  

a/ 
[image: image95.wmf]31
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[image: image96.wmf]21
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Bài 4: (1 đ)

Một khu đất Hình Chữ Nhật có chiều dài 
[image: image97.wmf]3

4

km ,chiều rộng là 
[image: image98.wmf]2

3

km .

a/ Tính nửa chu vi của khu đất 

b/ Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu ki lô mét ?

Bài 5: (2đ) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
[image: image99.wmf]·
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[image: image100.wmf]·
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a./ Tính 
[image: image101.wmf]yOz
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b./ Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox .Tính 
[image: image102.wmf]'

xOz
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Bài 6:  (1đ)   Khi cộng cả tử và mẫu của phân số 
[image: image103.wmf]32

47

với số nguyên n rồi rút gọn ,ta được phân số 
[image: image104.wmf]2

3

.Tìm n

ĐÁP ÁN 

C. TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu đúng được được 0,25đ
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	B
	D
	D
	C


D. TỰ LUẬN 

	Bài 
	   Đáp án 
	Điểm 

	1/a
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	3/b
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	Nửa chu vi khu đất là :
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	Số km chiều dài hơn chiều rộng là :
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Trên  cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có 
[image: image113.wmf]00
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 nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
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	5/b
	Vì Ox và Ox’ là hai tia đối nhau nên 
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	Ta có :
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                                                   Mọi cách giải khác đều đạt điểm tối đa
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